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                                         Tr ng Khoa Hô H p - B nh Vi n Nhi Đ ng 1 ưở ấ ệ ệ ồ

I  /   T M QUAN TR NG C A VIÊM PH I  TR  EMẦ Ọ Ủ Ổ Ở Ẻ  
HI N NAY: Ệ

Nhi m khu n hô h p c p tính ( NKHHCT ) là b nh th ng g pễ ẩ ấ ấ ệ ườ ặ  
nh t  tr  em, nh t là  tr  em d i 5 tu i. Ng i ta c tínhấ ở ẻ ấ ở ẻ ướ ổ ườ ướ  
r ng m i năm 1 em bé d i 5 tu i có th  m c NKHHCT t  5ằ ỗ ướ ổ ể ắ ừ  
đ n 8 l n. Trong ph n l n tr ng h p, bé có th  t  kh i trongế ầ ầ ớ ườ ợ ể ự ỏ  
vòng  10  -14  ngày  n u  đ c  chăm sóc  đúng  cách.  Tuy  nhiên,ế ượ  
kho ng 1/4 các tr ng h p, b nh s  di n ti n thành ả ườ ợ ệ ẽ ễ ế viêm ph iổ  
và c n ph i đ c đi u tr  c n th n đ  tránh bi n ch ng n ngầ ả ượ ề ị ẩ ậ ể ế ứ ặ  
n , th m chí t  vong. ề ậ ử
TCYTTG đã c tính  hàng năm có kho ng 150 tri u đ t viêmướ ả ệ ợ  
ph i  x y  ra   tr  em các  n c  đang  phát  tri n,  trong  đó  cóổ ả ở ẻ ướ ể  
kho ng 11 tri u tr  c n ph i nh p vi n. Dù hi n nay đã có nhi uả ệ ẻ ầ ả ậ ệ ệ ề  
ti n b  trong lĩnh v c ch n đoán và đi u tr , nh ng viêm ph iế ộ ự ẩ ề ị ư ổ  
hi n nay v n là nguyên nhân t  vong hàng đ u  tr  em d i 5ệ ẫ ử ầ ở ẻ ướ  
tu i. Theo s  li u g n đây c a UNICEF và TCYTTG, viêm ph iổ ố ệ ầ ủ ổ  
đ gi t 2 tri u tr  em m i năm, nhi u h n t  vong c a AIDS, s tế ệ ẻ ỗ ề ơ ử ủ ố  
rét và s i c ng l i. c tính m i ngày có kho ng 4300 tr  tở ộ ạ Ướ ỗ ả ẻ ử 
vong do viêm ph i trên toàn th  gi i, nghĩa là c  20 giây l i có 1ổ ế ớ ứ ạ  
tr  t  vong do viêm ph i trên th  gi i. ẻ ử ổ ế ớ
Riêng t i Vi t Nam, hàng năm có kho ng 2,9 tri u l t tr  m cạ ệ ả ệ ượ ẻ ắ  
viêm ph i và do v y n c ta đ c xem là 1 trong 15 qu c gia cóổ ậ ướ ượ ố  
s  l ng tr  m c viêm ph i nhi u nh t th  gi i. Hàng năm v nố ượ ẻ ắ ổ ề ấ ế ớ ẫ  
có kho ng 4000 tr  em Vi t Nam ch t vì vim ph i.         ả ẻ ệ ế ổ

II / CÁC B C CHA M  CÓ TH  PHÁT HI N S M VIÊMẬ Ẹ Ể Ệ Ớ  
PH I NGAY T I NHÀ? Ổ Ạ
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Vi c phát hi n và đi u tr  s m viêm ph i có th  giúp chúng taệ ệ ề ị ớ ổ ể  
ch n đ ng k p th i  l i  hái  c a  "hung th n"  này.  Không chặ ứ ị ờ ưỡ ủ ầ ỉ 
trông ch  hoàn toàn vào các th y thu c mà m i b c cha m  tờ ầ ố ỗ ậ ẹ ự 
mình cũng có th  góp ph n th c hi n mong c đó.ể ầ ự ệ ướ
Trong th c t , khi tr  b  ho, 3 câu h i mà chúng ta c n đ t ra vàự ế ẻ ị ỏ ầ ặ  
có th  t  tìm th y câu tr  l i ngay t i nhà là: khi nào tr  có khể ự ấ ả ờ ạ ẻ ả 
năng đã b  viêm ph i đ  đ a tr  đi khám đúng lúc, khi nào c nị ổ ể ư ẻ ầ  
cho tr  nh p vi n và khi nào c n cho tr  đi c p c u ngay.    ẻ ậ ệ ầ ẻ ấ ứ

1 / Làm th  nào đ  có th  phát hi n ế ể ể ệ th t s mậ ớ  là tr  b  viêmẻ ị  
ph i ?ổ
D a theo các công trình nghiên c u khoa h c quy mô t i nhi uự ứ ọ ạ ề  
n i trên th  gi i , TCYTTG đã th y r ng :ơ ế ớ ấ ằ Th  nhanh là tri uở ệ  
ch ngứ  xu t hi n s m nh tấ ệ ớ ấ  khi tr  b  viêm ph i, s m h n cẻ ị ổ ớ ơ ả 
các d u hi u có đ c khi nghe ph i b ng ng nghe và c  khiấ ệ ượ ổ ằ ố ả  
ch p Xquang. Đây cũng là tri u ch ng r t d  phát hi n  m iụ ệ ứ ấ ễ ệ ở ọ  
lúc, m i n i ch  b ng m t ph ng ti n r t d  tìm: đ ng h  cóọ ơ ỉ ằ ộ ươ ệ ấ ể ồ ồ  
kim giây .  
Chúng ta có th  đ m đ c nh p th  c a tr  trong tr n ể ế ượ ị ở ủ ẻ ọ m t phútộ  
đ  xem tr  có th  nhanh hay không. Go  là th  nhanh khi:    ể ẻ ở ị ở
       Nh p th  t  ị ở ừ 60 l n/ầ  1 phút tr  lên  tr  ở ở ẻ d i 2 thángướ  ,
                      t  ừ 50 l nầ  /1 phút tr  lên   tr  ở ở ẻ t  2- 11 thángừ  ,
                      t  ừ 40 l nầ  /1 phút tr  lên tr  ở ẻ t  12 th đ n 5 tu iừ ế ổ
Khi đó tr  đã có tri u ch ng viêm ph i, c n đ c đ a đ n Cẻ ệ ứ ổ ầ ượ ư ế ơ 
s  Y t  thăm khám và đi u tr  ngay. ở ế ề ị

2 /  Làm th  nào đ  bi t tr  đã b  viêm ph i n ng, c n nh p ế ể ế ẻ ị ổ ặ ầ ậ
vi n? ệ
Đó là khi tr  có d u hi u th  co lm l ng ng c. Nghĩa l khi tr  ẻ ấ ệ ở ồ ự ẻ hít  
vào ph n d i l ng ng cầ ướ ồ ự  c a tr  s  b  c  này kéo ủ ẻ ẽ ị ơ lõm vào thay 
vì n  ra ở nh  bình th ngư ườ . 
Khi tr  có d u hi u th  co lõm l ng ng c thì b nh viêm ph i đãẻ ấ ệ ở ồ ự ệ ổ  
n ng, c n nh p vi n ngay đ  đi u tr .ặ ầ ậ ệ ể ề ị
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Đ  nh n ra chính xác d u hi u này, chúng ta c n vén áo tr  caoể ậ ấ ệ ầ ẻ  
lên đ  th y rõ vùng ng c và b ng tr  , quan sát khi tr  n m yên,ể ấ ự ụ ẻ ẻ ằ  
không bú, không khóc. 

3 / Khi nào c n cho tr  đi c p c u ngay: ầ ẻ ấ ứ
Đó là khi tr  có 1 trong nh ng d u hi u nguy hi m sau:ẻ ữ ấ ệ ể  
-  tr  d i 2 tháng: b  bú ho c bú kém, co gi t, tr  ng  li bì -Ở ẻ ướ ỏ ặ ậ ẻ ủ  
khó đánh th c tr  d y, s t ho c l nh, th  khò khè.ứ ẻ ậ ố ặ ạ ở
-  tr  t  2 tháng đ n 5 tu i: tr  không th  u ng đ c gì c , coỞ ẻ ừ ế ổ ẻ ể ố ượ ả  
gi t, ng  li bì - khó đánh th c, th  có ti ng rít. ậ ủ ứ ở ế
Đây là các d u hi u cho bi t có th  tr  đang trong tình tr ngấ ệ ế ể ẻ ạ  
nguy k ch, tính m ng đang b  đe d a, c n ph i đ a tr  đi B nhị ạ ị ọ ầ ả ư ẻ ệ  
vi n c p c u  ệ ấ ứ ngay l p t cậ ứ  đ  còn có th  c u s ng đ c tr .ể ể ứ ố ượ ẻ  
Nh ng d u hi u này không ch  có trong b nh viêm ph i mà cònữ ấ ệ ỉ ệ ổ  
có th  có trong nhi u lo i b nh n ng khác cũng c n đ c c pể ề ạ ệ ặ ầ ượ ấ  
c u k p th i. ứ ị ờ

III / CÓ TH  CHĂM SÓC TR  B  VIÊM PH I T I NHÀ ?Ể Ẻ Ị Ổ Ạ

Khi b  viêm ph i, tr  không ph i lúc nào cũng c n nh p vi n màị ổ ẻ ả ầ ậ ệ  
v n có th  đ c bác sĩ ch  đ nh đi u tr  t i nhà. Khi này, b nẫ ể ượ ỉ ị ề ị ạ ố  
công vi c c n ph i làm là: ệ ầ ả
1 /  Cho tr  u ng ẻ ố kháng sinh thích h p: là đi u quan tr ng nh tợ ề ọ ấ  
đ  tr  có th  kh i b nh. Khi đ c th y thu c ch  đ nh, các b cể ẻ ể ỏ ệ ượ ầ ố ỉ ị ậ  
cha m  c n nh n bi t đúng d ng thu c c n cho tr  u ng, li uẹ ầ ậ ế ạ ố ầ ẻ ố ề  
l ng m i l n u ng, s  l n u ng trong ngày và s  ngày c n choượ ỗ ầ ố ố ầ ố ố ầ  
tr  u ng thu c. Không đ c t  ý ng ng thu c dù tr  có v  đãẻ ố ố ượ ự ư ố ẻ ẻ  
t t h n.  ố ơ
2 /  Đi u tr  các tri u ch ng kèm theo (s t, khò khè, …) theoề ị ệ ứ ố  
h ng d n c a th y thu c.   ướ ẫ ủ ầ ố
3 /  Bi t cách chăm sóc tr  t i nhà : ế ẻ ạ
C n ph i tăng c ng cho tr  ăn, bú, tránh các t p quán kiêng ăn.ầ ả ườ ẻ ậ  
C n cho tr  ăn đ  ch t, bú đ u đ n khi đang b nh. Khi tr  v aầ ẻ ủ ấ ề ặ ệ ẻ ừ  
kh i b nh cũng c n b i d ng thêm cho tr  mau l i s c. Đ iỏ ệ ầ ồ ưỡ ẻ ạ ứ ố  
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v i tr  nh , c n thông thoáng mũi  b ng cách dùng n c mu iớ ẻ ỏ ầ ằ ướ ố  
sinh lý nh  mũi đ  tr  có th  bú, ăn d  dàng h n.ỏ ể ẻ ể ễ ơ
C n cho tr  u ng nhi u n c ho c tăng c ng cho tr  bú. Đâyầ ẻ ố ề ướ ặ ườ ẻ  
là đi u r t quan tr ng vì tr  b  viêm ph i c n đ c cung c pề ấ ọ ẻ ị ổ ầ ượ ấ  
nhi u n c đ  làm loãng đàm, d u h ng - gi m ho và tránh m tề ướ ể ị ọ ả ấ  
n c .  ướ
Ho là v n đ  mà các b c cha m  r t quan tâm. Tuy nhiên, chúngấ ề ậ ẹ ấ  
ta c n l u ý  ầ ư ho chính là 1  ph n x  có l iả ạ ợ  đ  t ng đàm dãi raể ố  
ngoài, giúp đ ng th  đ c thông thoáng cho tr  có th  hít thườ ở ượ ẻ ể ở 
d  dàng. Vì v y không nên l m d ng các lo i thu c ho đ  kìmễ ậ ạ ụ ạ ố ể  
hãm ph n x  có l i này c a tr . Ch  khi nào tr  ho nhi u d nả ạ ợ ủ ẻ ỉ ẻ ề ẫ  
đ n nh ng h u qu  x u cho tr  nh  nôn ói, m t ngũ, đau t cế ữ ậ ả ấ ẻ ư ấ ứ  
ng c, đau rát h ng, … chúng ta có th  cho tr  dùng các thu c hoự ọ ể ẻ ố  
an toàn. TCYTTG cũng nh  B  Y T  khuy n cáo nên dùng cácư ộ ế ế  
lo i d c th o , thu c nam ạ ượ ả ố an toàn đã t ng đ c l u truy n r từ ượ ư ề ấ  
r ng rãi trong dân gian: t c (qu t) ch ng đ ng, rau t n d y lá,ộ ắ ấ ư ườ ầ ầ  
m t ong, g ng, hoa h ng b ch…  N u c n s  d ng thu c ho,ậ ừ ồ ạ ế ầ ử ụ ố  
nên dùng các lo i  thu c ho sirop có thành ph n chính là th oạ ố ầ ả  
d c an toàn và phù h p cho tr  em.   ượ ợ ẻ
4 . Bi t đ c khi nào c n đ a tr  đ n khám l i  bao g m táiế ượ ầ ư ẻ ế ạ ồ  
khám theo h n và khám l i ngay l p t c khi tr  tr  n ng. Đâyẹ ạ ậ ứ ẻ ở ặ  
cũng là m t ph n quan tr ng trong đi u tr .    ộ ầ ọ ề ị
 - Tái khám theo h n: Tr  c n đ c bác sĩ khám l i sau 2 ngàyẹ ẻ ầ ượ ạ  
đ  đánh giá xem thu c kháng sinh này có hi u qu  t t hay khôngể ố ệ ả ố
- Khám l i ngay: Cũng c n l u ý theo dõi và đ a ngay tr  đ nạ ầ ư ư ẻ ế  
b nh vi n n u th y tr  có 1 trong các d u hi u sau: Th  khóệ ệ ế ấ ẻ ấ ệ ở  
khăn h n ( th  nhanh h n, th  co lõm l ng ng c ), tr  không thơ ở ơ ở ồ ự ẻ ể 
u ng đ c n c, tr  tr  nên m t h n. Đây là nh ng d u hi uố ượ ướ ẻ ở ệ ơ ữ ấ ệ  
cho bi t b nh đã tr  n ng, c n nh p vi n ngay.ế ệ ở ặ ầ ậ ệ

IV. PH NG NGỊ  A VIÊM PH I: Ừ Ổ  

Có nhi u bi n pháp đ  ph ng ng a VP tr  em. ề ệ ể ị ừ ẻ
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Theo TCYTTG, các bi n pháp quan tr ng nh t đ đ c ch ng ệ ọ ấ ượ ứ

minh hi u qu  là: ệ ả

- C n cho tr  bú s a m  hoàn toàn trong 6 tháng đ u sau sinh. ầ ẻ ữ ẹ ầ

Đi u này giúp gi m g n ¼ VP tr  em. ề ả ầ ẻ

- S  d ng b p s ch, không khói: giúp gi m 50% nguy c  VP. ử ụ ế ạ ả ơ

- Ch ng ng a HIB và ph  c u: giúp gi m 50% VPủ ừ ế ầ ả

Ngoài ra, các bi n pháp khác là: ệ

- Nuôi d ng tr  t t, tránh suy dinh d ngưỡ ẻ ố ưỡ

- Cho tr  u ng Vitamin A theo khuy n cáoẻ ố ế

- G n đây b  sung k m hàng ngày cũng giúp gi m t n su t VPầ ổ ẽ ả ầ ấ

- Ch ng ng a đ y đ . ủ ừ ầ ủ

- Th ng xuyên d n d p nhà c a s ch s .  ườ ọ ẹ ử ạ ẽ

- Trnh tình tr ng hít khĩi thu c l th  đ ng (Hít khói thu c lá th  ạ ố ụ ộ ố ụ

đ ng làm tăng g p 2 nguy c  VP). ộ ấ ơ

- Gi  cho tr  đ  m khi th i ti t thay đ i, tr i m a, tr  l nh.  ữ ẻ ủ ấ ờ ế ổ ờ ư ở ạ

- R a tay: cũng là bi n pháp đ n gi n nh ng hi u qu  gip gi m rử ệ ơ ả ư ệ ả ả  

nguy c  NKHHCT nói chung và VP nói riêng.   ơ

V / K T LU N :                  Ế Ậ

- Viêm ph i là b nh r t ph  bi n  tr  em d i 5 tu i mà n uổ ệ ấ ổ ế ở ẻ ướ ổ ế  
không đ c phát hi n, ch a tr  s m, đúng cách tr  r t  d  tượ ệ ữ ị ớ ẻ ấ ễ ử 
vong. 

- Chúng ta có th  tóm l c cách phát hi n và x  trí t i nhà nh  ể ượ ệ ử ạ ư
sau : 
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       1 . Tr  có d u hi u nguy hi m = b nh ẻ ấ ệ ể ệ r t n ngấ ặ  , 
                                                             nh p vi n ậ ệ c p c uấ ứ  
       2 . Tr  th  co lõm l ng ng c = viêm ph i ẻ ở ồ ự ổ n ng ặ ,
                                                            c n ầ nh p vi n ngayậ ệ  
       3 . Tr  th  nhanh = ẻ ở viêm ph iổ  , c n u ng ầ ố kháng sinh t i  ạ
             nhà - tăng c ng ăn u ng - s  d ng thu c ho an toàn – ườ ố ử ụ ố
             tái khám theo h n. ẹ
- Đây cũng là n i dung c  b n nh t c a phác đ  x  trí NKHHCTộ ơ ả ấ ủ ồ ử  
do TCYTTG đ  ngh , đang đ c áp d ng r ng rãi t i các n cề ị ượ ụ ộ ạ ướ  
đang phát tri n và đã ch ng minh hi u qu  th c t  trên ph m viể ứ ệ ả ự ế ạ  
toàn c u: ng i ta đã c tính ch  v i nh ng cách làm khá đ nầ ườ ướ ỉ ớ ữ ơ  
giãn nêu trên đã giúp gi m đ c ả ượ 50% t  vong do viêm ph i , c uử ổ ứ  
s ng đ c kho ng 600.000 tr  d i 5 tu i m i năm tránh kh iố ượ ả ẻ ướ ổ ỗ ỏ  
l i hái c a hung th n viêm ph i trên toàn th  gi i .     ưỡ ủ ầ ổ ế ớ
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